
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Học phí tín chỉ đối với các môn học miễn giảm:
- Các môn Ngoại ngữ không chuyên:  350.000 đ/ 1 tín chỉ
- Các môn học khác ngoài Ngoại ngữ không chuyên: 500.000 đ/ 1 tín chỉ
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TRẢ
1 1154040029 Vũ Minh Anh TC11DB02 GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 4 1,400,000 0 0
2 1154040704 Tiêu Kim Yến TC11DB02 GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 4 1,400,000 4,815,000 1,400,000
3 1054032792 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân TN10DB02 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 3,750,000 1,400,000
4 1054012211 Nguyễn Thị Lan Hương QT10DB02 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 3,750,000 1,400,000
5 1054012705 Trần Trinh Tường QT10DB02 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 5,625,000 1,400,000
6 1054022012 Vương Ngọc Lý Bình TN10DB3 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 3,750,000 1,400,000
7 1054032129 Nguyễn Thị Thùy Dương TN10DB03 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 3,750,000 1,400,000
8 1154030570 Trần Tú Trân QT11DB01 GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 4 1,400,000 6,420,000 1,400,000
9 1054030184 Nguyễn Ngọc Hạnh TN10DB02 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 3,750,000 1,400,000
10 111401T806 Nguyễn Hữu Cát Tiên QT10DB01 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 7,500,000 1,400,000
11 1054032885 Tào Quốc Việt TN10DB3 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 5,625,000 1,400,000
12 1054030576 Mai Mỹ Quỳnh TN10DB02 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 5,625,000 1,400,000
13 1054010617 Huỳnh Thu Trâm  QT10DB01 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 5,625,000 1,400,000
14 1054030193 Lê Minh Khánh Hằng TN10DB02 GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 4 1,400,000 5,625,000 1,400,000
15 1154010479 Vũ Minh Sang QT11DB01 GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 4 1,400,000 0 0
16 1054030233 Lương Thị Khánh Hòa QT10DB02 FINA4306 Quản trị tài chính 3 1,500,000 5,625,000 1,500,000
17 115401H002 Nguyễn Vương Khanh QT12DB02 COMP1401 Tin học Đại cương 4 2,000,000 5,450,000 2,000,000
18 115401H002 Nguyễn Vương Khanh QT12DB02 MATH1301 Toán cao cấp C1 3 1,500,000 5,450,000 1,500,000
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